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BÁO CÁO 

Tình hình việc làm của sinh viên tốt nghiệp năm 2020 

Khoa Giáo dục thể chất – Đại học Huế 

 

1. Những thuận lợi và khó khăn 

1.1. Thuận lợi 

- Khảo sát việc làm của sinh viên đã được triển khai kịp thời đúng thời gian. 

- Luôn nhận được sự quan tâm chỉ đạo của Lãnh đạo Khoa. 

- Đa số sinh viên tốt nghiệp tích cực hợp tác, nên thông tin thu được đáng tin 

cậy và tương đối đầy đủ. 

1.2. Khó khăn 

 - Sau tốt nghiệp sinh viên thay đổi số điện thoại và email gây khó khăn 

trong việc liên lạc. 

- Sinh viên mới tốt nghiệp nên tỷ lệ có việc làm đúng chuyên ngành không cao. 

2. Nội dung, phương pháp khảo sát 

- Áp dụng phiếu khảo sát theo mẫu tại Phụ lục 4. Khảo sát tình trạng việc 

làm sinh viên đã tốt nghiệp trong sổ tay đảm bảo chất lượng của Đại học Huế. 

- Khảo sát trực tiếp tới sinh viên thông qua điện thoại, facebook và email, 

online.  

3.  Kết quả thống kê 

- Tổng số sinh viên công nhận tốt nghiệp hệ chính quy năm 2020 là 14 sinh 

viên, kết quả đạt được: 

+  Ngành Giáo dục thể chất tổng số sinh viên tốt nghiệp là 13 sinh viên; sinh 

viên phản hồi là 13/13 sinh viên; việc làm đúng ngành đào đạo là 06 sinh viên; liên 

quan đến ngành đào tạo là 00 sinh viên; không liên quan đến ngành đào tạo là 06 

sinh viên; tiếp tục học 01; số SV có việc làm/tổng số sinh viên phản hồi là 13/13 

sinh viên; số SV có việc làm/tổng số sinh viên tốt nghiệp là 13/13 sinh viên; khu 

vực làm việc nhà nước là 05 sinh viên; tư nhân là 02 sinh viên; tự tạo việc làm là 

05 sinh viên; có yếu tố nước ngoài là 01 sinh viên. Nơi làm việc: Huế, Đà Nẵng, 

Quảng Bình. 

+  Ngành Giáo dục quốc phòng – An ninh tổng số sinh viên tốt nghiệp là 01 

sinh viên; sinh viên phản hồi là 01/01 sinh viên; việc làm đúng ngành đào đạo là 

00 sinh viên; liên quan đến ngành đào tạo là 00 sinh viên; không liên quan đến 



ngành đào tạo là 01 sinh viên; số SV có việc làm/tổng số sinh viên phản hồi là 

01/01 sinh viên; số SV có việc làm/tổng số sinh viên tốt nghiệp là 01/01 sinh viên; 

khu vực làm việc nhà nước là 00 sinh viên; tư nhân là 01 sinh viên; tự tạo việc làm 

là 00 sinh viên; có yếu tố nước ngoài là 00 sinh viên. Nơi làm việc: Huế. 

Kèm theo mẫu 1,2,3 chi tiết về khảo sát tình hình việc làm của sinh viên tốt 

nghiệp năm 2020. 

4. Kết luận 

Tỷ số 14/14 sinh viên có việc làm sau tốt nghiệp ở (mẫu 1) trong đại dịch 

covid-19 là một tín hiệu tích cực. Việc khảo sát việc làm của sinh viên sau tốt 

nghiệp là một việc làm thiết thực, qua khảo sát có được thông tin trung thực về 

chất lượng sản phẩm đào tạo. Trên cơ sở kết quả khảo sát đề xuất kế hoạch công 

tác đáp ứng yêu cầu của người học, nâng cao chất lượng phục vụ, góp phần nâng 

cao chất lượng đào tạo. 

   

Nơi nhận:   KHOA TRƯỞNG 
- Bộ Giáo dục và Đào tạo; 

- Đại học Huế; 

- Ban ĐT&CTSV Đại học Huế; 

- Website Khoa GDTC;         

- Lưu VT. ĐTKHCN. LCH. 

  

  

 Nguyễn Gắng 



Đúng 
ngành 

đào tạo

Liên 

quan 

đến 

ngành 

đào tạo

Không 

liên 

quan 

đến 

ngành 

đào tạo

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)

1 7140206 GDTC 13 1 13 1 6 0 6 1 0 13/13 13/13 5 2 5 1
Huế, Đà 

Nẵng, Quảng 

Bình.

2 7140208 GDQP-AN 1 0 1 0 0 0 1 0 0 1/1 1/1 0 1 0 0 Huế

Thừa Thiên Huế, ngày      tháng 12 năm 2021

KHOA TRƯỞNG

Nguyễn Gắng

THỐNG KÊ TÌNH HÌNH VIỆC LÀM CỦA SINH VIÊN TỐT NGHIỆP NĂM 2020 (Mẫu 1)

Nơi làm việc

(Tỉnh/TP)

Số SVTN
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ngành

Tên 

ngành
đào tạo

Tình hình làm việc

Có việc làm

Tổng
 số

(Kèm theo Báo cáo số             /BC - KGDTC ngày         tháng           năm 2021)
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 tố 

nước

 ngoài
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g
 số

Nữ
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học
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TT
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phản hồi

Tỷ số SV 
có việc 

làm/tổng 
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hồi
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số sinh 
viên tốt 

nghiệp
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1 14C9021069 Hoàng Công Quang Minh Nam 46096010006 7140206 0329456709 Điện thoại 1

2 14C9021078 Võ Trọng Tài Nguyên Nam 46093011730 7140206 0972493757 Điện thoại 1

3 14C9021129 Lê Văn Trung Nam 191876544 7140206 0905481312 Điện thoại 1

4 14C9021005 Nguyễn Thanh Bình Nam 194594136 7140206 0386436420 Điện thoại 1

5 14C9021106 Lê Bá Thanh Nam 191890081 7140206 0834934344 Điện thoại 1

6 16C9021001 Hoàng Gia Bảo Nam 191896603 7140206 0328733555 Điện thoại 1

7 16C9021003 Nguyễn Văn Thành Đức Nam 191903612 7140206 0973419962 Điện thoại 1

8 16C9021008 Nguyễn Đức Lợi Nam 191894264 7140206 0779457411 Điện thoại 1

9 16C9021015 Hồ Đại Tân Nam 191893474 7140206 0908471497 Điện thoại 1

10 16C9021002 Nguyễn Khoa Minh Duy Nam 191895284 7140206 0398803783 Điện thoại 1

11 16C9021009 Nguyễn Thị Phương Ly Nữ 192055652 7140206 0705912845 Điện thoại 1

12 16C9021018 Trần Thanh Nam 192099041 7140206 0397959350 Điện thoại 1

13 16C9021016 Hồ Đình Thuận Nam 191784376 7140206 0967990020 Điện thoại 1

14 14C9011019 Nguyễn Lê Xuân Hoàng Nam 191816715 7140208 0787573554 Điện thoại 1

Thừa Thiên Huế, ngày      tháng 12 năm 2021

KHOA TRƯỞNG

Nguyễn Gắng
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DANH SÁCH SINH VIÊN TỐT NGHIỆP NĂM 2020 (Mẫu 2)

Nữ Mã ngành đào tạo
Số thẻ căn 

cước/ CMND
TT Mã sinh viên Họ và tên

Thông tin liên 

hệ (điện thoại, 

email,…)

Có phản hồi

Hình thức khảo 

sát (Online, điện 

thoại, email,…)

KHOA GIÁO DỤC THỂ CHẤT

(Kèm theo Báo cáo số             /BC - KGDTC ngày         tháng           năm 2021)
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Đúng 

ngành 

đào tạo

Liên quan 

đến ngành 

đào tạo

Không liên 

quan đến 

ngành đào tạo

Tiếp 

tục 

học

Chưa có 

việc làm

Nhà 

nước

Tư 

nhân

Tự tạo 

việc làm

Có yếu tố 

nước ngoài

1 14C9021069 Hoàng Công Quang Minh X X Đà Nẵng

2 14C9021078 Võ Trọng Tài Nguyên X X Huế

3 14C9021129 Lê Văn Trung X X Huế

4 14C9021005 Nguyễn Thanh Bình X X Quảng Bình

5 14C9021106 Lê Bá Thanh X X Huế

6 16C9021001 Hoàng Gia Bảo X X Huế

7 16C9021003 Nguyễn Văn Thành Đức X X Huế

8 16C9021008 Nguyễn Đức Lợi X X Huế

9 16C9021015 Hồ Đại Tân X X Huế

10 16C9021002 Nguyễn Khoa Minh Duy X X Huế

11 16C9021009 Nguyễn Thị Phương Ly X X Huế

12 16C9021018 Trần Thanh X X Huế

13 16C9021016 Hồ Đình Thuận X X Huế

14 14C9011019 Nguyễn Lê Xuân Hoàng X X Huế

Thừa Thiên Huế, ngày      tháng 12 năm 2021

KHOA TRƯỞNG
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(Kèm theo Báo cáo số             /BC - KGDTC ngày         tháng           năm 2021)
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DANH SÁCH SINH VIÊN PHẢN HỒI NĂM 2020 (Mẫu 3)

TT Mã sinh viên Họ và tên

Khu vực làm việc

Nơi làm việc 

(Tỉnh/TP)

Tình hình việc làm
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